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PHỤ LỤC 1

GIAO CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

ĐƯỢC MỞ TÀI KHOẢN, CHI TRẢ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số             /UBND-KH ngày       /01/2024 của UBND huyện)
	STT
	Đơn vị
	Người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng
	Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng

	
	
	Tổng số người có công
	Số lượng người có công được mở tài khoản, chi trả không dùng tiền mặt (mức tối thiểu đạt được)
	Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội
	Số lượng đối tượng bảo trợ xã hội được mở tài khoản, chi trả không dùng tiền mặt (mức tối thiểu đạt được)

	
	
	
	Quý 1/2024
	Quý 2/2024
	Quý 3/2024
	Quý 4/2024
	Tổng số cả năm 2024
	Tỷ lệ % đạt được cả năm 2024 
	
	Quý 1/2024
	Quý 2/2024
	Quý 3/2024
	Quý 4/2024
	Tổng số cả năm 2024
	Tỷ lệ % đạt được cả năm 2024 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2+3+
4+5
	7=6/1
	8
	9
	10
	11
	12
	13=9+10
+11+12
	14=13/8

	1
	Cam Chính
	230
	6
	11
	21
	31
	69
	30
	275
	8
	19
	22
	33
	83
	30

	2
	Cam Nghĩa
	166
	3
	7
	14
	26
	50
	30
	422
	13
	30
	34
	51
	127
	30

	3
	Cam Thành
	100
	5
	8
	9
	8
	30
	30
	479
	14
	34
	38
	57
	144
	30

	4
	Thị Trấn
	84
	6
	8
	9
	11
	34
	40
	340
	17
	34
	51
	10
	136
	40

	5
	Cam Tuyền
	41
	2
	3
	2
	1
	8
	20
	407
	12
	28
	33
	49
	123
	30

	6
	Cam Hiếu
	81
	5
	6
	6
	7
	24
	30
	380
	11
	27
	30
	46
	114
	30

	7
	Cam Thủy
	98
	5
	7
	9
	8
	29
	30
	449
	13
	31
	36
	54
	135
	30

	8
	Thanh An
	84
	4
	6
	8
	7
	25
	30
	598
	18
	42
	48
	72
	179
	30

	
	Tổng cộng
	884
	36
	56
	78
	99
	269
	30
	3350
	107
	245
	292
	371
	1040
	31,25



